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(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020

Mẫu biểu số 08Huyện Hoằng Hóa
Ủy ban nhân dân Xã Hoằng Cát

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX

A 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2

Tổng thu 7.763.980.529

I. Các khoản thu 100% 544.756.887

- Phí, lệ Phí 13.855.860

- Thu từ quỹ đất công ích và Thu hoa lợi công sản khác 210.681.554

- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

- Thu phạt, tịch Thu khác theo quy định 6.121.200

- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định

- Đóng góp của nhân dân theo quy định

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân 37.000.000

- Thu khác 277.098.273

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 492.595.979

1. Các khoản thu phân chia 58.517.843

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 37.416.606

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thu từ hộ gia đình

- Lệ Phí môn bài Thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 5.300.000

- Lệ Phí trước bạ Nhà, đất 15.801.237

2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 434.078.136

- Thuế tài nguyên

- Tiền sử dụng đất 53.497.500

Trang 1 (In từ PM kế toán do Công ty CP Công nghệ VCS Việt Nam phát triển)

Nội dung



Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX

A 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2

- Tiền cho thuê mặt đất mặt nước 1.757.600

- Tiền cho thuê và bán Nhà thuộc sở hữu Nhà nước

- Thu từ bán tài sản Nhà nước

- Thu từ Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển

- Thuế giá trị gia tăng 10.009.807

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp

- Thuế Thu nhập cá nhân 68.813.229

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế bảo vệ môi trường

- Phí bảo vệ môi trường

- Các khoản Thu phân chia khác 300.000.000

III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV. Thu chuyển nguồn

V. Thu kết dư ngân sách năm trước 75.646.663

VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 6.650.981.000

- Bổ sung cân đối ngân sách 3.290.131.000

- Bổ sung có mục tiêu 3.360.850.000

Bộ phận tài chính, kế toán xã

Nguyễn Khắc Phương

TM. UBND xã, phường, thị trấn
Chủ tịch UBND xã

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn An

Ngày      tháng      năm

Trang 2 (In từ PM kế toán do Công ty CP Công nghệ VCS Việt Nam phát triển)
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